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TÓM TẮT 

 Cây Xuân Hoa Pseuderanthemum palatiferum (Nees) Radlk là cây thuốc đã được sử dụng trong dân gian 
Việt Nam để chữa nhiều bệnh như: bệnh nhiễm khuẩn đường tiêu hóa, trĩ, chấn thương chảy máu, tiêu mủ các 
vết thương, các bệnh ung thư thời kỳ phát bệnh, các bệnh về gan. Cho đến nay, nhiều nghiên cứu về cấu trúc, 
đặc tính và tác dụng dược lý của các chất thứ cấp từ cây Xuân Hoa như: flavonoid, palmitic acid, ß-sitosterol, 
triterpene saponin, stigmasterol, salicylic acid, lignan, triterpene, dipeptide đã được nghiên cứu. Polysaccharide 
là nhóm hợp chất rất được các nhà khoa học trên thế giới quan tâm do các tác dụng quan trọng của chúng về 
tăng cường miễn dịch, kháng viêm, làm lành vết thương…Trong nghiên cứu này, chúng tôi đã tách chiết, tinh 
sạch sơ bộ và xác định được tác dụng tăng cường miễn dịch của polysaccharide chiết xuất từ cây thuốc này: 
hàm lượng polysaccharide trong lá cây Xuân Hoa đạt 8,2 % (± 0,65) trọng lượng khô. Các điều kiện chiết rút 
polysaccharide thích hợp đã được xác định: dung môi ethanol 25%, tỷ lệ nguyên liệu/dung môi (1g mẫu 
khô/10ml), nhiệt độ chiết rút 70°C, thời gian chiết rút 12 giờ. Chế phẩm polysaccharide đã được tinh sạch bằng 
TCA 10%, có độ sạch đạt 77,8% (± 1,19 %) và hiệu suất thu nhận chế phẩm polysaccharide đạt 1,79 % (± 
0,24). Chuột bị suy giảm miễn dịch bằng cyclophosphamide được điều trị chế phẩm polysaccharide qua đường 
uống ở lượng 150mg/kg thể trọng chuột trong 5 ngày đã làm tăng có ý nghĩa (p<0,05) số lượng bạch cầu so với 
nhóm chuột không được điều trị. 

Từ khóa: Cây Xuân Hoa, Pseuderanthemum palatiferum, polysaccharide, tách chiết, tăng cường miễn dịch 

MỞ ĐẦU 

  Cây thuốc Xuân Hoa Pseuderanthemum 
palatiferum (Nees) Radlk thuộc họ Ôrô Acanthaceae 
là cây thuốc được định danh tại Việt Nam từ những 
năm 1980. Lá cây Xuân Hoa đã được dùng trong dân 
gian để chữa nhiều bệnh như: nhiễm khuẩn đường 
tiêu hóa, trĩ, chấn thương chảy máu, tiêu mủ các vết 
thương, các bệnh ung thư thời kỳ phát bệnh, các 
bệnh về gan (Trần Công Khánh et al., 1997). Trong 
khoảng 15 năm gần đây, nhiều nhà khoa học Việt 
Nam và thế giới đã xác minh được một số tác dụng 
sinh học của lá cây thuốc này như: cao ethyl acetate 
và n-butanol (ở nồng độ 10 mg/ml) từ lá cây Xuân 
Hoa có tác dụng kháng các chủng vi khuẩn Gram 
dương (Bacillus subtilis, Staphylococcus aureus), 
Gram âm (Escherichia coli) và vi nấm (Candida 

albicans, C. stellatoides) và tác dụng chống oxy hóa 
(Phan Minh Giang et al., 2005), tác dụng ức chế 
acetylcholinesterase của dịch chiết nước lá cây P. 
palatiferum trên chuột bạch (Buncharoen et al., 
2010), giảm đường huyết ở chuột bị tiểu đường 
(Padee et al., 2010). Cao đặc toàn phần lá cây P. 
Palatiferum không gây độc tính cấp diễn trên chuột, 
(Nguyễn Thị Minh Thu et al., 1999). 

 Cây Xuân Hoa P. palatiferum đã được quan tâm 
nghiên cứu sâu rộng về cả lĩnh vực hóa học lẫn dược 
học, tuy nhiên, việc nghiên cứu cấu trúc, đặc tính và 
tác dụng dược lý chỉ tập trung vào các chất thứ cấp 
như: flavonoid, phytol, palmitic acid, ß-sitosterol, 
triterponoid saponin, stigmasterol, salicylic acid, 
lignan, triterpene, dipeptide… (Phan Minh Giang et 
al., 2005; Mai et al., 2011). Hiện nay, nhiều 
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polysaccharide khác nhau trong thực vật đã được các 
tác giả trên thế giới chứng minh tác dụng trong Y 
học: kháng viêm, phân hủy fibrin, làm lành vết 
thương…(Dourado et al., 2004 ; Chan et al., 2007). 
Các polysaccharide như: beta-glucans (Vetvicka et 
al., 2008), pectin (Lim et al., 2003), nhóm 
galactomannan (Santander et al., 2011) có tác dụng 
tăng cường miễn dịch, kháng viêm cao. Tại Việt 
Nam, một số nghiên cứu cho thấy polysaccharide từ 
rễ củ cây đương quy có tác dụng phục hồi phản ứng 
miễn dịch ở chuột (Nguyễn Gia Chấn et al, 1998). 
Lê Xuân Thám và đtg. (1999) đã xác định các phân 
đoạn polysaccharide tách từ nấm hương có khả năng 
gia tăng đại thực bào, gia tăng yếu tố tạo protein pha 
cấp tính, yếu tố giãn mạch và tạo interleukin. Cây 
Xuân Hoa Pseuderanthemum palatiferum (Nees) 
Radlk thuộc họ Ôrô Acanthaceae được dùng trong 
dân gian Việt Nam để chữa nhiều bệnh. Lá cây Xuân 
Hoa P. palatiferum có độ nhớt cao, có thể là nguồn 
polysaccharide giá trị cho các nguyên liệu thuốc. 
Tuy nhiên chưa có công bố nào nghiên cứu về tách 
chiết, tinh sạch, đặc tính và tác dụng sinh học của 
polysaccharide từ cây thuốc Xuân Hoa P. 
palatiferum. 

 Trong nghiên cứu này, chúng tôi đã xác định các 
điều kiện chiết rút polysaccharide hiệu quả nhất: 
dung môi, nhiệt độ, thời gian, tỷ lệ nguyên liệu và 
dung môi. Bước đầu tinh sạch chế phẩm 
polysaccharide từ lá cây thuốc Xuân Hoa P. 
palatiferum và xác định tác dụng tăng cường miễn 
dịch của polysaccharide chiết xuất từ cây thuốc này. 
Đây sẽ là những thông tin khoa học mới làm cơ sở 
cho các nghiên cứu về cấu trúc, đặc tính và các tác 
dụng sinh học của polysaccharide này.   

VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP  

Vật liệu 

 Lá cây Xuân Hoa Pseuderanthemum palatiferum 
(Nees) Radlk dùng trong nghiên cứu được thu nhận 
tại Hà Nội. 

 Chuột nhắt trắng giống đực, chủng Swiss, trọng 
lượng 18-22g do Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương 
cung cấp. Chuột được nuôi bằng thức ăn tổng hợp, 
nước sạch ở nhiệt độ 25-28°C.  

 Hóa chất phenol, trichloroacetic acid, ethanol 
96o, chloroform, sulfuric acid của Merck (CHLB 
Đức), glucose được mua của hãng Sigma (Mỹ), 
cyclophosphamid của hãng Baxter Oncology GmbH 
(CHLB Đức). 

Phương pháp  

Thu nhận và xử lý nguyên liệu 

 Lá cây Xuân Hoa P. palatiferum sau khi thu hái 
được rửa sạch, sấy khô ở nhiệt độ khoảng 50-60oC, 
sau đó xay nhỏ lá thành bột, bảo quản ở 4°C cho 
nghiên cứu. 

Chiết rút polysaccharide 

 Bột khô lá cây Xuân Hoa (2g) được cho vào 
bình nón, bổ sung dung môi (ethanol hoặc nước cất) 
theo tỉ lệ 1:20 (2g nguyên liệu: 40ml dung môi), ủ 6h 
ở nhiệt độ thích hợp trong bể ổn nhiệt. Hỗn dịch 
được làm nguội tới nhiệt độ phòng sau đó ly tâm với 
vận tốc 8.000 vòng trong 30 phút ở 4oC để lấy dịch 
trong. Dịch chiết thu được sau li tâm được xác định 
hàm lượng polysaccharide theo phương pháp phenol-
sunlfuric acid (Dubois et al., 1956).  

Phương pháp định lượng polysaccharide 

 Polysaccharide được định lượng bằng phương 
pháp phenol-sunlfuric acid (Dubois et al., 1956). Các 
bước được mô tả tóm tắt như sau: 400µl dịch mẫu 
chứa polysaccharide cho tác dụng với 200µl dung 
dịch phenol 5%, cho thêm 1ml H2SO4 đậm đặc và để 
30 phút ở nhiệt độ phòng. Màu của phản ứng được 
phát hiện trên máy quang phổ ở bước sóng 490 nm. 
Hàm lượng polysaccharide được định lượng dựa trên 
số đo OD thu được của mẫu thí nghiệm đối chiếu với 
đồ thị chuẩn glucose.  

Tinh sạch sơ  bộ  polysaccharide bằng 
phương pháp Servag 

 Polysaccharide được tinh sạch sơ bộ bằng 
phương pháp Sevag (Staub et al., 1965): Dịch chiết 
lá Xuân Hoa sau khi chiết rút được loại protein bằng 
dung dịch sevag (1 butanol: 4 chlorofom) theo tỉ lệ 
1:1 (1 dịch mẫu: 1 sevag). Hỗn hợp phản ứng được 
voltex nhẹ trong 20 phút sau đó được để lắng cho các 
pha tách ra. Hỗn hợp sẽ được tách làm 3 pha, 
polysaccharide phần lớn được tách ra ở pha trên sẽ 
được thu lại, tiếp tục cho sevag như trên (lặp lại 
3lần). Dịch pha trên chứa polysaccharide được tủa 
bằng ethanol 96% theo tỉ lệ 1:4 (1 dịch: 4 ethanol) ở 
4oC qua đêm sau đó ly tâm ở 12000 vòng trong 20 
phút ở 4oC để thu tủa sau đó sấy khô ở 60°C, thu 
được chế phẩm polysaccharide sơ bộ tinh sạch. 

Tinh sạch sơ bộ polysaccharide bằng TCA 
(Oliveira et al., 1999) 

 Dịch chiết lá Xuân Hoa sau khi chiết rút được bổ 
sung dung dịch TCA 10%, 20% và 40% (tỉ lệ 1:1), 
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voltex, để qua đêm ở nhiệt độ phòng sau đó ly tâm trên 
máy ly tâm Sorvall RC26 plus (hãng Thermo Electron 
GmbH, CHLB Đức) ở 12000 vòng/phút, trong 20 phút 
ở 4oC. Dịch sau ly tâm chứa polysaccharide ở pha trên 
được thu lại và tủa với ethanol 96% theo tỉ lệ 1:4 (1 
dịch: 4 ethanol) ở 4 oC qua đêm, sau đó ly tâm ở 12000 
vòng/phút trong 20 phút ở 4oC. Polysaccharide kết tủa 
được thu nhận, sấy khô, thu được chế phẩm 
polysaccharide tinh sạch một phần.  

Phân tích độ sạch của chế phẩm polysaccharide 
bằng phổ UV 

 Độ sạch của chế phẩm polysaccharide sau tinh 
sạch được phân tích trên máy đo quang phổ theo 
phương pháp của Cai và cộng sự (Cai et al., 2013). 
Chế phẩm polysaccharide được hòa vào nước cất với 
nồng độ 100 µg/ml sau đó được quét trên máy UV-
vis spectrophotometer (Shimadzu, Japan) với bước 
sóng từ 200 -700nm. 

Thử nghiệm chế phẩm polysaccharide trên chuột 
được tiêm cyclophosphamide (Nguyễn Trọng 
Thông et al., 2004)) 

 Chuột được tiêm cyclophosphamide (CY). 
Cyclophosphamide là chất gây tổn thương về cấu 
trúc và chức năng hệ miễn dịch ở chuột. Chuột được 
tiêm với liều 200mg/kg thể trọng vào phúc mạc. 
Chuột nhắt trắng dòng Swiss thuần chủng được chia 
làm 3 lô mỗi lô 10 con: Lô đối chúng sinh học (lô I), 
lô đối chứng thí nghiệm ( lô II), lô thí nghiệm ( lô 
III). Lô I tiêm nước cất, lô II, III tiêm  
cyclophosphamide (CY) với liều 200mg/kg thể trọng 
vào phúc mạc tại ngày thứ nhất. Lô I và II cho uống 
nước cất 0,15ml/con/ ngày trong 5 ngày. Lô III cho

uống chế phẩm polysaccharide tinh sạch từ lá cây 
Xuân Hoa P. palatiferum với liều uống 150mg/kg 
thể trọng chuột trong 5 ngày làm thí nghiệm. Sau 5 
ngày thí nghiệm, xác định trọng lượng chuột, trọng 
lượng tương đối của lách và tuyến ức, số lượng hồng 
cầu, bạch cầu của các lô chuột. 

Phân tích thống kê 

 Phân tích thống kê được thể hiện ý nghĩa bằng ± 
SD và được phân tích bằng ANOVA-test khi so sánh 
giá trị trung bình của các nhóm. Sự khác nhau sẽ 
được chỉ ra ý nghĩa bằng p< 0.05.  

KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN  

 Dung môi, nhiệt độ, thời gian chiết xuất và tỷ lệ 
dung môi và mẫu là những điều kiện quan trọng ảnh 
hưởng đến hiệu quả chiết rút polysaccharide (Zhang 
et al., 2015). Vì vậy chúng tôi xác định ảnh hưởng 
của các điều kiện này đến khả năng chiết rút 
polysaccharide từ lá cây Xuân Hoa P. palatiferum. 

Lựa chọn dung môi thích hợp cho chiết rút 
polysaccharide từ lá Xuân Hoa 

 Dựa vào các nghiên cứu chiết rút polysaccharide từ 
thực vật đã công bố, chúng tôi đã lựa chọn chiết 
polysaccharide từ lá cây Xuân Hoa với dung môi 
ethanol và nước cất (Zhang et al., 2013; Aoxue et al., 
2011). Bột khô lá Xuân Hoa được cho vào bình nón, 
chiết polysaccharide bằng ethanol với các nồng độ 
15%, 25%, 35% và bằng nước cất ở điều kiện 60°C 
trong 6h. Kết quả cho thấy, dung môi ethanol 25% cho 
hiệu quả chiết rút polysaccharide là cao nhất so với 
chiết bằng ethanol 15%, 35% và nước cất (Hình 1). 

	

	
Hình 1. So sánh hiệu quả chiết xuất polysaccharide từ lá Xuân Hoa với các dung môi khác nhau. (60oC trong 6h, tỷ lệ:1g 
mẫu/20ml dung môi); p< 0,05: sự sai khác có ý nghĩa khi chiết bằng ethanol 25% (c) so sánh với chiết ethanol ở các nồng 
độ khác (a,b,d). 
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Ảnh hưởng của nhiệt độ đến hiệu suất chiết rút 
polysaccharide 

 Để đánh giá sự ảnh hưởng của nhiệt độ đến hiệu 
suất tách chiết polysaccharide, ethanol 25% được sử 
dụng làm dung môi để chiết rút polysaccharide ở các 
nhiệt độ từ 50-90°C. Kết quả nghiên cứu cho thấy ở 
nhiệt độ 70°C-80°C hàm lượng polysaccharide thu 
được cao nhất. Không có sự khác biệt có ý nghĩa khi 
chiết ở nhiệt độ 70°C (c) và 80°C (d) (Hình 2). Do 
vậy, chúng tôi sử dụng 70°C là nhiệt độ thích hợp 
nhất để chiết rút polysaccharide. Điều này cũng phù 
hợp với các nghiên cứu sử dụng nhiệt độ cao để chiết 
rút polysaccharide. Tuy nhiên, khi tăng nhiệt độ 
chiết rút có thể dẫn đến sự bay hơi của dung môi, chi 
phí năng lượng và lẫn nhiều tạp chất hơn (Lianfu & 
Zelong, 2008). Vì thế, nhiệt độ tách tối ưu 
polysaccharide từ lá Xuân Hoa P. palatiferum 
khoảng 70°C là nhiệt độ rất phù hợp cho việc sản 
xuất ở quy mô lớn, tiết kiệm năng lượng và chi phí 
chiết rút.  

Thời gian thích hợp chiết rút polysaccharide 

 Để tìm ra thời gian chiết polysaccharide từ lá cây 
Xuân Hoa đạt kết quả cao, chúng tôi đã lựa chọn chiết 
polysaccharide từ lá cây Xuân Hoa P. palatiferum với 
các thời gian chiết rút sau: 3h, 6h, 9h, 12h, 15h. Chiết 
polysaccharide bằng ethanol 25% và nhiệt độ 70°C (các 
điều kiện đã được tối ưu ở trên). Kết quả hình 3 cho 
thấy với thời gian trích ly càng lâu thì hàm lượng 
polysaccharide thu được càng tăng lên. Ở thời gian 

chiết rút 12h, hàm lượng polysaccharide đạt 8,2 (± 
1,3)% cao hơn so với khi chiết ở các thời gian 3-9h. 
Tuy nhiên khi tăng lên 15h chiết rút thì hàm lượng 
polysaccharide có tăng nhưng không đáng kể so với 
12h (Hình 3). Do vậy chúng tôi chọn 12h là thời gian 
thích hợp để chiết rút polyssacaride. 

Tỷ lệ nguyên liệu và dung môi thích hợp chiết rút 
polysaccharide 

 Với lượng dung môi trích ly sử dụng càng nhiều 
thì hàm lượng polysaccharide thô thu được càng tăng. 
Lượng dung môi trích ly nhiều sẽ làm cho quá trình 
trích ly xảy ra nhanh hơn, mật độ và độ nhớt thấp sẽ 
tạo điều kiện giải phóng các phân tử polysaccharide 
trong nước, lượng polysaccharide được hòa tan ra 
trong dịch chiết cao hơn (Chen et al., 2015). Chúng 
tôi so sánh chiết rút polysaccharide từ lá cây Xuân 
Hoa P. palatiferum theo các tỷ lệ 1/5; 1/10; 1/20 
(g/ml). Kết quả hình 4 cho thấy tỷ lệ nguyên liệu và 
dung môi 1/10 thu được hàm lượng polysaccharide 
cao hơn so với tỷ lệ chiết 1/5. Tuy nhiên khi xử lý 
thống kê cho thấy giữa hai mức tỷ lệ 1/10 và 1/20 
không có sự khác nhau ở mức ý nghĩa (p>0,05). Từ 
các kết quả nghiên cứu trên, chúng tôi đưa ra điều 
kiện thích hợp để chiết rút polysaccharide từ lá cây 
Xuân Hoa như sau: dung môi ethanol 25%, tỷ lệ 
nguyên liệu trên dung môi là 1/10, nhiệt độ trích ly 
70°C, trong 12 giờ. Với các điều kiện chiết rút thích 
hợp, hàm lượng polysaccharide từ lá cây Xuân Hoa P. 
Palatiferum đạt 8,2 (± 0,65) %. 

	

 
 
Hình 2. Ảnh hưởng của nhiệt độ đến hàm lượng polysaccharide chiết xuất. (ethanol 25%, 60°C trong 6h, tỷ lệ:1g mẫu/20ml 
dung môi); p< 0,05 (sự sai khác có ý nghĩa khi chiết ở nhiệt độ 70°C (c) so sánh với chiết ở các nhiệt độ khác (a, b, e). 
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Hình 3. Thời gian tối ưu chiết rút polysaccharide.  (Ethanol 25%, 70oC trong 6h, tỷ lệ:1g mẫu/20ml dung môi), p< 0,05: sự 
sai khác có ý nghĩa khi chiết ở thời gian 12h (d) so sánh với chiết ở các nhiệt độ khác (a, b, c). 
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Hình 4. Tỷ lệ dung môi thích hợp chiết rút polysaccharide. (Ethanol 25%, 70oC trong 12h, tỷ lệ:1g mẫu/20ml dung môi), p< 
0,05 (sự sai khác có ý nghĩa khi chiết ở tỷ lệ 1/10 (b) so sánh với chiết ở tỷ lệ dung môi 1/5 (a). 
 

Tinh sạch polysaccharide 

 Dịch chiết rút theo các điều kiện đã được tối ưu ở 
trên được tủa ethanol 80% thu chế phẩm 
polysaccharide. Chúng tôi tiến hành loại protein thu 
polysaccharide bằng phương pháp Sevag (Staub et al., 
1965) và phương pháp TCA (Oliveira  et al.,1999), đây 
là hai phương pháp loại protein thường được sử dụng 
khi tinh sạch polysaccharide, mỗi một phương pháp sẽ 

thích hợp cho việc loại protein, tinh sạch 
polysaccharide ở từng loài cây khác nhau. 

 Kết quả bảng 1 cho thấy khi sử dụng tinh sạch 
bằng phương pháp TCA 10% sẽ loại được protein 
hiệu quả nhất, độ tinh sạch của chế phẩm 
polysaccharide đạt cao nhất (77,8 ±1,19 %) và hiệu 
suất thu thu hồi cũng đạt được cao nhất (1,79 ± 0,24 
%), cao hơn so với các phương pháp còn lại. 
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Kiểm tra độ sạch của chế phẩm polysaccharide 
bằng phổ UV 
 Để đánh giá độ sạch của chế phẩm 
polysaccharide chiết từ lá cây Xuân Hoa P. 
palatiferum, trong quá trình chiết rút, chúng tôi đã đo 
phổ UV của dịch chiết và dung dịch polysaccharide 
sau tinh sạch từ bước sóng 200-700nm. Kết quả cho 
thấy chế phẩm polysaccharide tinh sạch đạt độ sạch 

khá cao khi đường biểu diễn phổ UV của dung dịch 
chỉ còn một đỉnh ở bước sóng từ 200-220nm và rất 
thấp ở bước sóng 260 -280 nm. Ngược lại, dịch chiết 
thô do có nhiều tạp chất nên phổ UV rất cao ở bước 
sóng từ 200- 600nm (Hình 5). Kết quả này cũng phù 
hợp với các nghiên cứu của các nghiên cứu trước đây 
như: polysaccharide từ Pinus koraiensis (Pan et al., 
2013), từ chè xanh (Cai et al., 2013). 

 

Bảng 1. So sánh phương pháp loại protein bằng Sevag và TCA. 

Phương pháp 
tinh sạch 

Chế phẩm polysaccharide tinh 
sạch thu được từ 100 g nguyên 
liệu khô (g) 

Hàm lượng polysaccharide 
(%) 

Hiệu suất (%) 

Sevag 1,4 ± 0,09 36,78 ± 0,86 0,52 ± 0,09 

 
TCA 

5% 2,1 ± 0,16 11,04 ± 0,98 0,23 ± 0,16 

10% 2,3 ± 0,24 77,8 ± 1,19 * 1,79 ± 0,24 

20% 1,35 ± 0,11 34,07 ± 1,16 0,46 ± 0,11 

Chú thích: ∗: p< 0,05 (sự sai khác về hàm lượng polysaccharide có ý nghĩa so với các phương pháp tinh sạch còn lại) 
	

 
Hình 5. Đồ thị biểu diễn phổ UV của polysaccharide chiết từ lá cây Xuân Hoa P. palatiferum. 

 

 
Đánh giá tác dụng tăng cường miễn dịch của chế 
phẩm polysaccharide trên chuột được tiêm 
cyclophosphamide 

 Chuột ở các lô thí nghiệm và đối chứng được  
cân khi đói ở các mốc thời gian sau thử nghiệm trước 
và sau 5 ngày sử dụng chế phẩm polysaccharide 
nhằm đánh giá tác dụng của polysaccharide đến khối 
lượng của chuột. Kết quả theo dõi được chỉ ra ở bảng 
2.  Kết quả bảng 2 cho thấy trọng lượng của lô II, III 
giảm so với lô đối chứng sinh học (p<0.05). Trọng 

lượng chuột của lô III cao hơn lô II nhưng sự khác 
nhau này không rõ rệt.  

 Tuyến ức và lá lách là các cơ quan miễn dịch 
quan trọng và trọng lượng của chúng được công 
nhận là chỉ số quan trọng cho khả năng đáp ứng 
miễn dịch của sinh vật (Chen et al., 2012). Trong 
nghiên cứu này, trọng lượng tuyến ức, trọng lượng lá 
lách có xu hướng tăng lên ở nhóm điều trị 
polysaccharide XH 150 mg/kg, nhưng sự khác biệt 
chưa có ý nghĩa thống kê (Bảng 3). 
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 Cyclophosphamide gây giảm bạch cầu và suy 
giảm hệ miễn dịch (Shalit et al., 2001). Kết quả ở 
bảng 3 cho thấy số lượng bạch cầu giảm mạnh ở lô II 
(5859) so với lô I (6765). Ở lô III, số lượng bạch cầu 
tăng rõ rệt (7720) so với lô II (5859) khi so sánh 
p<0.05. Điều đó chứng tỏ chế phẩm polysaccharide từ 
lá cây Xuân Hoa P. palatiferum đã giúp cho cơ thể 
chuột phản ứng tạo bạch cầu chống lại chất 

cyclophosphamide. Các kết quả thu được phần nào 
cũng phù hợp với kết quả của nghiên cứu trên thế giới 
về khả năng tăng số lượng bạch cầu, tăng cường miễn 
dịch của polysaccharide như: polysaccharide từ rượu 
gạo cổ truyền của Hàn Quốc Makgeolli (Chang et al., 
2014) có tác dụng khi khi điều trị đường uống liều từ 
100-200mg/kg trọng lượng chuột, polysaccharide từ 
Ganoderma lucidum (Zhu et al., 2007). 

Bảng 2. Sự thay đổi trọng lượng của chuột sau 5 ngày thí nghiệm. 

Lô Trọng lượng ban đầu (po)g Trọng lượng trong 5 ngày thí nghiệm (p1)g Tỉ lệ p1/po(%) 
I 23,36 ± 1,21   25,63 ± 0,57 109,72 

II 23,50 ± 1,20   21,16 ± 0,7 * 90,04 

III 23,83 ± 0,98   22,7 ± 0,96 * 95,88 

* p<0,05 (sự khác nhau có ý nghĩa giữa nhóm đối chứng không gây suy giảm miễn dịch và nhóm tiêm CY gây suy giảm 
miễn dịch) 

Bảng 3. Trọng lượng tương đối của tuyến ức, lách, hàm lượng hemoglobin (Hb), số lượng hồng cầu (HC), bạch cầu (BC). 

Lô 
Trọng lượng tương đối (mg/g trọng 

lượng cơ thể) Hb (g%) HC (triệu) BC 
Tuyến ức Lách 

I 2,32 ± 0,24 3,72 ± 0,25 15,58 ± 0,50 7,33 ± 0,33 6765 ± 45,57 

II 1,23 ± 0,23 3,31 ± 0,13 14,87 ± 0,59 7,13 ± 0,26  5859 ± 85,63 

III  1,46 ± 0,15 3,37 ± 0,24 15,38 ± 0,56 7,41 ± 0,35 7720 7,17* 

* p<0,05 (sự khác nhau có ý nghĩa giữa nhóm gây suy giảm miễn dịch không điều trị và nhóm gây suy giảm miễn dịch điều 
trị polysaccharide XH) I. Nhóm đối chứng không tiêm CY; II Nhóm tiêm CY không điều trị polysaccharide XH; III. Nhóm tiêm 
CY điều trị polysaccharide XH 150mg/kg trọng lượng chuôt. 

 
KẾT LUẬN 

 Polysaccharide từ lá cây Xuân Hoa P. 
palatiferum đã được tách chiết, tinh sạch sơ bộ và 
đánh giá tác dụng tăng cường miễn dịch của chế 
phẩm trên chuột được tiêm cyclophosphamide. Điều 
kiện tối ưu chiết rút polysaccharide như sau: dung 
môi ethanol 25%, tỷ lệ nguyên liệu/dung môi 
(1g/10ml), nhiệt độ chiết rút 70°C, thời gian chiết rút 
12 giờ. Với các điều kiện chiết rút thích hợp, hàm 
lượng polysaccharide từ lá cây Xuân Hoa P. 
palatiferum đạt 8,2 % (±0,65). Phương pháp tinh 
sạch polysaccharide từ lá cây Xuân Hoa bằng TCA 
10% là hiệu quả nhất, sản phẩm có độ sạch là 77,8 % 
(±1,19), hiệu suất thu hồi chế phẩm polysaccharide 
tinh sạch đạt 1,79% (±0,24). Chế phẩm 
polysaccharide qua đường uống ở lượng 150mg/kg 
thể trọng chuột trong 5 ngày đã làm tăng có ý nghĩa 
(p<0,05) số lượng bạch cầu so với nhóm chuột bị suy 
giảm miễn dịch bằng cyclophosphamide không được 
điều trị. 

Lời cảm ơn: Nghiên cứu này được tài trợ bởi Quỹ 
IFS (International Foundation for Science, 
Stockholm, Sweden, through a grant N0 F/5371-1) 
và Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia 
(NAFOSTED) trong đề tài mã số 106-NN.02-
2015.54. 
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OPTIMIZED EXTRACTION AND IMMUNOSTIMULATORY EFFECTS OF 
POLYSACCHARIDES FROM PSEUDERANTHEMUM PALATIFERUM (NEES) RADLK 
 
Vo Hoai Bac1,2, Tran Thi Van Anh1,2, Nguyen Thi Mai Phuong1,2, Nguyen Thi Thanh Huong3,2, Le Van 
Truong1,2 
1Institute of Biotechnology, Vietnam Academy of Science and Technology 
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3Institute of Ecology and Biological Resource, Vietnam Academy of Science and Technology 

SUMMARY 

 Pseuderanthemum palatiferum (Ness) Radlk is a tree native of Vietnam with various use in traditional 
medicine. It has been used for the treatment of many diseases including wound, colitis, stomach-aches, trauma, 
high blood pressure, nephritis, diarrhoea. However, the research on effective constituents from P. palatiferum 
has mainly been focused on small-molecular compounds. Some compounds: flavonoids, phytol, palmitic acid, 
ß-sitosterol, triterpenoid saponin, stigmasterol and salicylic acid have been detected in leaves. Polysaccharides 
have attracted great attentions for its benefits to human health. Polysaccharides from natural sources have 
diverse anti-inflammatory, anticoagulant and wound healing activities. In this study, we extracted and 
determined the polysaccharide content from the leaves of P. palatiferum plant. The polysaccharide content in 
P. palatiferum leaves was 8.2% (± 0.65) in dry weight. The appropriate polysaccharide extraction conditions 
were determined as: 25% ethanol, material/solvent ratio (1g/10ml), extracted temperature of 70°C, extraction 
time 12 hours. The polysaccharide composition was purified by TCA 10%, with a purity of 77.8% (± 1.19). 
The immunostimulatory activities of polysaccharide XH were also examined in cyclophosphamide (CY)-
induced immunosuppressed mice. Mice treated with polysaccharide XH exhibited increased white blood cell 
counts (p < 0.05) compared with immunosuppressed mice. These results indicate that polysaccharide XH from 
P. palatiferum can enhance immune function in CY-induced immunosuppressed mice. 

Keywords: Extraction, immunostimulatory activity, Pseuderanthemum palatiferum, polysaccharide, Xuan Hoa 
plant 

 

	

	


